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Thuê phần mềm Quản lý Bệnh viện (HIS, LIS) 

 

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp 

 

 Bệnh viện Tâm Thần Thanh Hóa có nhu cầu thuê phần mềm quản lý bệnh 

viện (HIS, LIS) để phục vụ nhu cầu công tác chuyên môn của Bệnh viện. Để có 

cơ sở để xây dựng giá và tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thuê phần mềm 

Quản lý Bệnh viện (HIS, LIS) tại Bệnh viện Tâm Thần Thanh Hóa năm 2025. 

 Bệnh viện kính mời các đơn vị, nhà cung cấp quan tâm, có năng lực và khả 

năng thực hiện gửi báo giá thuê phần mềm quản lý bệnh viện (HIS, LIS) với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tâm Thần Thanh Hóa, Số 217, đường 

Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- ThS. Chu Lê Hương Giang   Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ 

- Số điện thoại: 0969.359.312 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ, Bệnh viện Tâm 

Thần Thanh Hóa (219 đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa). 

- Đồng thời nhận bản Scan qua địa chỉ email: phongcdt.bvttth@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 23/5/2025 đến trước 17 giờ 

ngày 02/6/2025. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá, 

các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu gửi báo giá:  

1. Danh mục dịch vụ mời báo giá  

STT Danh mục dịch vụ ĐVT Thời gian thuê 

1 Thuê hệ thống phần mềm quản lý 

bệnh viện (HIS, LIS) 

Gói 12 tháng  

(Từ tháng 7/2025 đến 

tháng 6/2026) 



2. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của phần mềm quản lý bệnh viện (HIS, LIS) 

mời báo giá: Theo Phụ lục 1 kèm theo. 

3. Hồ sơ báo giá bao gồm: 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động CNTT trong lĩnh vực 

y tế (nếu có); 

- Bảng báo giá chi tiết, thuế VAT, bảo trì và điều khoản thanh toán; 

- Danh mục thông tin kỹ thuật cung cấp; 

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các đơn vị, nhà cung cấp! 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Website bệnh viện 

- BGĐ, phòng TCKT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Bật Tân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU CỦA PHẦN MỀM QUẢN 

LÝ BỆNH VIỆN (HIS, LIS) MỜI BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời báo giá số:       /TM-BVTT ngày     /5/2025 của Giám đốc bệnh viện) 

1. Yêu cầu chung 

- Phần mềm có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu của Bệnh viện Tâm thần 

Thanh Hóa hiện đang sử dụng. Nhà thầu phải có cam kết và phương án kết nối 

kèm theo, đảm bảo không làm gián đoạn quá trình hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh của bệnh viện. 

- Hệ thống phải đảm bảo tính hợp lý của quy trình nghiệp vụ, thân thiện với 

người sử dụng, đảm bảo việc cập nhật và khai thác dữ liệu được thuận tiện và 

nhanh chóng. 

- Tất cả các dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu quan trọng, nhạy cảm của hệ 

thống đều được mã hóa bảo mật chặt chẽ bằng thuật toán mã hóa tin cậy. 

- Hệ thống được phân quyền theo mô hình phân cấp, theo vai trò, theo chức 

năng. 

- Phần mềm đáp ứng được yêu cầu sử dụng đồng thời với nhiều tài khoản và 

nhiều người truy cập. 

- Hệ thống phải đảm bảo khả năng linh động, sẵn sàng mở rộng nhờ các giải 

pháp tích hợp phần mềm, các giải pháp về an toán thông tin … 

- Hệ thống được thiết kế theo hướng mở để đảm bảo khả năng bổ sung thêm 

các yêu cầu nghiệp vụ của bệnh viện. 

- Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin và chuẩn trao 

đổi thông tin về công nghệ và thiết kế của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y 

tế. 

- Tuân thủ các tiêu chí ứng dụng CNTT của Bộ Y tế, tuân thủ các chuẩn kết 

nối, trao đổi, chia sẽ dữ liệu của Bộ Y tế cũng như tiêu chuẩn quốc tế về dữ liệu y 

tế (HL7, DICOM). 

- Đáp ứng cung cấp các nền tảng số Y tế (Quản lý đơn thuốc điện tử, xét 

nghiệm, … ) 

- Kế thừa dữ liệu từ hệ thống phần mềm hiện có: Cam kết hệ thống phần mềm 

quản lý bệnh viện (HIS, LIS) trang bị phải kế thừa được đầy đủ dữ liệu khám 

chữa bệnh, hồ sơ bệnh án từ hệ thống HIS đang sử dụng tại bệnh viện.  

2. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng 

- Thông tư 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ Y tế quy định điều 

kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng; 

- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong cơ quan nhà nước; 



- Thông tư số 49/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định về 

hoạt động y tế từ xa; 

- Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về 

hồ sơ bệnh án điện tử; 

- Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành bộ 

tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 2035/QĐ-BYT ngày 12/6/2013 của Bộ Y tế về việc công bố 

danh mục kỹ thuật về công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2018 của Bộ Y tế về việc quy 

định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh 

toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 

- Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế về việc quy 

định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh 

toán chi phí khám, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan (áp dụng từ 

01/9/2023); Quyết số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế về việc 

quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, 

thanh toán chi phí khám, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan. 

3. Yêu cầu cơ bản tối thiểu của Phần mềm quản lý bệnh viện (HIS, LIS) 

Phần mềm quản lý bệnh viện (HIS, LIS) gồm các phân hệ: 

 STT Danh mục phân hệ chức năng 

I Phần mềm quản lý bệnh viện (HIS, LIS) 

1 Phân hệ quản lý đăng ký khám bệnh 

  Thêm mới thông tin bệnh nhân 

  Sửa lại thông tin bệnh nhân 

  Xóa thông tin bệnh nhân 

  Kiểm tra thông tin thông tuyến cổng BHXH 

  Lấy thông tin thông tuyến trên cổng BHXH 

  Chụp ảnh màn hình tra cứu thông tuyến 

  Kết nối đầu đọc mã vạch 

  In mã vạch dán hồ sơ bệnh án 

  
Lấy lại thông tin bệnh nhân theo mã thẻ BHYT, mã khám chữa bệnh, mã 

bệnh nhân 



  Đăng ký thêm thẻ bảo hiểm mới 

  Chụp ảnh người bệnh hoặc ảnh Chứng minh thư 

  Xuất gói dịch vụ mặc định khi đăng ký khám mới 

  Xác nhận bệnh nhân được thanh toán bảo hiểm 100% 

  Nhập thông tin sinh tồn của bệnh nhân 

  Nhập thông tin triệu chứng của bệnh nhân 

  Nhập lại ngày áp dụng thẻ 

  Đăng ký khám bệnh nhiều phòng khám 

  Chỉ định dịch vụ yêu cầu 

  Xác nhận/ Hủy xác nhận bệnh nhân ưu tiên 

  Xác nhận/ Hủy xác nhận bệnh nhân viện phí có thẻ BHYT 

  Tách bệnh án 

  Mặc định thông tin khi đăng ký mới bệnh nhân 

  In phiếu đăng ký khám chữa bệnh 

  Xem lịch sử khám bệnh 

  Tìm kiếm theo mã số, họ tên bệnh nhân 

  Xác nhận cho làm dịch vụ khi chưa đóng tiền đối với bệnh nhân thu phí 

  Chuyển đối tượng bệnh nhân khi đã phát sinh chi phí 

  Xem thông tin tổng số bệnh nhân trong các phòng khám 

  
Xem thông tin ai đăng ký, máy đăng ký, thời gian đăng ký thông tin 

KCB của bệnh nhân 

  Cảnh bảo thời gian sử dụng còn của đơn thuốc lần khám trước 

2 Phân hệ quản lý khám bệnh 

  
Chọn danh sách bệnh nhân: Chờ khám, đã khám, chờ đơn, chuyển tuyến, 

nhập viện,… 

  Nhập thông tin Khám bệnh 

  Chỉ định dịch vụ (Xét nghiệm, CĐHA, TDCN, Thủ thuật, dich  vụ khác) 

   In phiếu chỉ định  

  Xuất gói dịch vụ 



  Xuất gói thuốc, vật tư 

  Chuyển phòng khám/ Nhờ khám 

  Kê đơn thuốc BHYT 

  Kê đơn thuốc cho bệnh nhân thu phí 

  Kê đơn thuốc chương trình 

  Kê đơn thuốc ngoại viện 

  Xuất thuốc, vật tư từ tủ trực 

  Dự trù bổ sung tủ trực 

  Hoàn trả cơ số tủ trực  

  Lĩnh bù cơ số tủ trực 

  Xem lịch sử khám bệnh 

  Chuyển khám giảm tải 

  Đăng ký nhập viện 

  Đăng ký chuyển tuyến 

  Lịch sử dùng thuốc 

  Khai báo thuốc dị ứng của bệnh nhân 

  Thông tin tiền sử dị ứng  

  Xem lịch sử dùng thuốc và lấy lại đơn thuốc cũ 

  Xem kết quả cận lâm sàng 

  Chẩn đoán bệnh theo danh mục ICD 10 

  Ghi diễn giải bệnh 

  Nhập nguyên nhân gây bệnh 

  Xác nhận bệnh nhân cấp cứu 

  Cảnh báo kê thuốc trùng nhau 

  Cảnh báo kê dịch vụ trùng nhau 

  Kê khai thông tin tai nạn thương tích 

  Kê khai thông tin bệnh tật tử vong 

  Kê khai thông tin sức khỏe sinh sản 



  Định nghĩa gõ tắt cách dùng thuốc 

  Chuyển khoản thanh toán chi phí 

  Tra cứu tồn kho 

  Tra cứu bệnh ICD 10 

  Dự trù lĩnh hao phí 

  Quản lý xin công ốm 

  Chuyển viện làm cận lâm sàng 

  Đề nghị tạm ứng (dành cho điều trị ngoại trú) 

  In đơn thuốc 

  In phiếu khám bệnh trước vào viện 

  In bảng kê chi phí KCB 

  In tờ điều trị 

  Kết thúc/ hủy kết thúc khám bệnh 

  Xem thông tin ai khám, máy khám, thời gian khám bệnh của bệnh nhân 

3 Phân hệ quản lý điều trị nội trú 

  Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa 

  
Xem Danh sách bệnh nhân: Bệnh nhân đang điều trị, Bệnh nhân chuyển 

viện, Bệnh nhân đăng ký ra viện, Bệnh nhân thanh toán ra viện 

  
Hiển thị trạng thái của bệnh nhân: Nội trú, Điều trị ngoại trú, ĐK ra viện 

hay thanh toán ra viện. 

  Tìm kiếm bệnh nhân theo mã số, họ tên, tuổi, điện thoại, số thẻ BHYT 

  Xem Lịch sử khám điều trị của bệnh nhân 

  Chức năng nhờ khám 

  Tra cứu tồn kho của thuốc 

  Kê thông tin y lệnh (Thuốc, dịch vụ …) 

  Chỉ định y lệnh cấp cứu 

  Kê y lệnh bổ sung 

  Kê y lệnh sau điều trị 

  Sao chép y lệnh từ một ngày sang nhiều ngày của một bệnh nhân 



  Xếp phòng, xếp giường cho bệnh nhân 

  Chuyển phòng , giường cho bệnh nhân 

  Xuất gói dịch vụ 

  Xuất gói thuốc, vật tư 

  Chỉ định Phẫu thuật- thủ thuật 

  Ghi chú thông tin cho bệnh nhân 

  Chuyển khoa điều trị 

  Chuyển điều trị kết hợp 

  Đăng ký chuyển tuyến 

  Đăng ký ra viện 

  Chuyển khoản thanh toán chi phí 

  Thêm thông tin thẻ BHYT khi bệnh nhân có thẻ BHYT mới 

  Tìm giường bệnh nhân đang nằm 

  Kê đơn thuốc ngoại viện 

  Xuất thuốc, vật tư từ tủ trực 

  Dự trù bổ sung tủ trực 

  Hoàn trả cơ số tủ trực  

  Lĩnh bù cơ số tủ trực 

  Đề nghị tạm ứng (dành cho điều trị ngoại trú) 

  Tra cứu tồn kho 

  Tra cứu bệnh ICD 10 

  Dự trù lĩnh hao phí 

  Quản lý xin công ốm 

  Chuyển viện làm cận lâm sàng 

  Chỉ định máu 

  Chỉ định thuốc, vật tư ký gửi 

  Hội chẩn điều trị 

  Hội chẩn sử dụng thuốc 



  Xem kết quả CLS 

  Hiển thị thông tin chi phí 

  Chẩn đoán bệnh theo danh mục ICD 10 

  Ngắt quãng chẩn đoán bệnh 

  Chỉnh sửa thời gian ngắt quãng bệnh 

  Nhập nguyên nhân gây bệnh 

  Xác nhận/ Hủy xác nhận bệnh nhân theo dõi đặc biệt 

  Trả lại thuốc, vât tư đã lĩnh 

  Tổng hợp trả lại thuốc, vật tư 

  Tạo và in Phiếu lĩnh thuốc, vật tư 

  Đề nghi miễn giảm viện phí 

  Chuyển viện làm cận lâm sàng 

  Tiền sử dị ứng 

  Kiểm tra tương tác thuốc 

  Kê khai thông tin tai nạn thương tích 

  Kê khai thông tin bệnh tật tử vong 

  Kê khai thông tin sức khỏe sinh sản 

  Kê khai thông tin trẻ sơ sinh 

  In bảng kê chi phí KCB 

  In sổ lên thuốc 

  In phiếu công khai 

  In tờ điều trị 

  In Giấy xác nhận điều trị 

  Phiếu chỉ định dịch vụ 

  In theo dõi điều trị 

  Xem thông tin ai kê y lệnh 

4 Phân hệ quản lý phẫu thuật, thủ thuật 

  Chỉ định dịch vụ phẫu thuật 



  Lên và in lịch Phẫu thuật 

  
Danh sách bệnh nhân PTTT với các trạng thái: chờ PTTT, đã duyệt vào 

PTTT, đã thực hiện PTTT 

  
Nhập thông tin phương pháp phẫu thuật. Chẩn đoán trước, sau phẫu 

thuật 

  Lên danh sách nhân viên thực hiện PTTT 

  Hội chẩn phẫu thuật 

  In tờ trình phẫu thuật 

  In Cam đoan Phẫu thuật 

  
Xác nhận cùng ca mổ, kip mổ theo mục 4 - Điều 7, Thông tư 

39/2018/TT-BYT. 

  Đổi dịch vụ phẫu thuật đã kê 

  Lập biểu đồ gây mê 

  Kê hao phí PTTT 

  Tính lỗ lãi phẫu thuật  

  Chỉ định máu 

  Bổ sung chức năng lấy và chỉnh ảnh lược đồ 

  Bổ sung chức năng nhập diễn biến ở tường trình 

5 Phân hệ quản lý CLS chẩn đoán hình ảnh 

  Lấy danh sách bệnh nhân chờ làm/ đã làm 

  Tìm kiếm bệnh nhân 

  Xác nhận đã làm dịch vụ 

  Lập kết quả CLS 

  Sửa kết quả CLS 

  Xóa kết quả CLS 

  Xuất thuốc, vật tư từ tủ trực 

  Dự trù bổ sung tủ trực 

  Hoàn trả cơ số tủ trực  

  Lĩnh bù cơ số tủ trực 



  Xem lịch sử CLS 

  Duyệt và in kết quả 

  Đổi dịch vụ CLS 

  Xem thông tin ai lập kết quả, máy lập kết quả 

  Khóa sổ CSL 

6 Phân hệ quản lý CLS xét nghiệm 

  Tìm kiếm bệnh nhân 

  Nhận bệnh phẩm dán mã vạch xét nghiệm 

  Nhập và duyệt kết quả xét nghiệm 

  In kết quả xét nghiệm 

  Cảnh báo chỉ số bất thường 

  Xuất thuốc, vật tư từ tủ trực 

  Dự trù bổ sung tủ trực 

  Hoàn trả cơ số tủ trực  

  Lĩnh bù cơ số tủ trực 

  Xem lịch sử xét nghiệm 

  Xem thông tin ai lập kết quả, máy lập kết quả 

  Quản lý kho máu  

  Khóa sổ CSL 

  Kết nối máy sinh hóa lấy kết quả tự động 

  Kết nối máy huyết học lấy kết quả tự động 

  Kết nối máy nước tiểu lấy kết quả tự động 

  Kết nối HIS - LIS  

  Quản lý kết quả xét nghiệm 

  Báo cáo thống kê kết quả 

7 Phân hệ quản lý dược, vật tư 

  Phiếu nhập kho 

  Khai báo tồn đầu kỳ 



  Phiếu xuất kho 

  Phiếu luân chuyển 

  Khai báo cơ số tủ trực 

  Thu hồi cơ số tủ trực 

  Duyệt bổ sung cơ số tủ trực 

  Duyệt trả lại cơ số tủ trực 

  Duyệt bù tủ trực 

  Khai báo tương đương 

  Duyệt dự trù hao phí các khoa 

  Dự trù mua hàng 

  Duyệt cấp đơn thuốc ngoại trú 

  Duyệt trả tồn về kho 

  Duyệt Phiếu lĩnh 

  Duyệt phát kho 

  Duyệt bệnh nhân trả lại 

  Tra cứu tồn kho 

  Liệt kê chứng từ nhập xuất 

  Tra cứu thuốc ít dùng 

  Khai báo thông tin thuốc 

  Khai báo thông tin hoạt chất 

  Gộp phiếu lĩnh 

  In sổ tổng hợp lên thuốc 

  In phiếu lĩnh thuốc 

  In công khai thuốc 

  In phiếu nhập kho 

  In phiếu xuất kho 

8 Phân hệ quản lý viện phí 

  Kê dịch vụ yêu cầu 



  Xuất gói dịch vụ 

  Chuyển khoản thanh toán chi phí 

  Xác nhận bệnh nhân nghèo 

  Xác nhận bệnh nhân Dân tộc 

  Xác nhận bảo hiểm chi trả 100% 

  Điều chỉnh chi phí 

  Check thông tin thẻ trên cổng bảo hiểm 

  Chuyển đối tượng bệnh nhân 

  Tạm thu viện phí 

  Thu viện phí 

  Chi trả lại tiền tạm thu cho bệnh nhân 

  Chi hoàn ứng 

  Quản lý quyển hóa đơn 

  Gộp nhóm kỹ thuật cao 

  Nhập chi phí cũ 

  Thu chi khác không theo bệnh nhân 

  Thanh toán viện phí cho bệnh nhân 

  Hủy thanh toán viện phí cho bệnh nhân 

  Tổng hợp thu chi 

  Xuất hóa đơn điện tử  

  Hủy hóa đơn 

  Tổng hợp hủy hóa đơn 

  Khóa sổ thanh toán 

  In bảng kê chi phí BHYT 

  In bảng kê chi phí ngoài bảo hiểm 

  In bảng theo dõi điều trị 

  In hóa đơn 

  In phiếu tạm thu 



  In phiếu thu 

  In phiếu chi 

  Xem thông tin ai thanh toán cho bệnh nhân 

  Xem thông tin ai hủy thanh toán của bệnh nhân 

9 Phân hệ kế hoạch tổng hợp 

  Cấp mã Bệnh án 

  Cấp số chuyển viện 

  Duyệt chuyển viện 

  Lưu trữ bệnh án 

  Trích sao bệnh án 

  Tổng hợp bệnh án bệnh nhân 

  Hủy cấp bệnh án ra viện 

  Quản lý bệnh án ngoại trú 

  Chấm công khoa phòng 

  Quản lý mượn trả bệnh án 

  Quản lý bàn giao bệnh án 

10 Phân hệ kết nối BHYT 

  Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm trên cổng BHXH 

  Khai báo danh mục lỗi cổng BHXH 

  Kiểm tra thông tin thông tuyến bệnh nhân trên cổng BHXH 

  Xuất File XML bệnh nhân BHYT Nội trú, ngoại trú 

  Đọc File XML hệ thống xuất ra  

11 Phân hệ quản trị hệ thống 

  Quản trị hệ thống 

  Khóa chương trình 

  Đổi mật khẩu 

  Quản lý danh sách máy con đang làm việc 

  Thiết lập hệ thống 



  Tìm kiếm thiết lập hệ thống 

  Quản lý thiết lập hệ thống theo nhóm 

  Cập nhật thiết lập hệ thống 

  Phân quyền người dùng 

  Thêm mới tài khoản người dùng 

  Sửa tài khoản người dùng 

  Xóa tài khoản người dùng 

  Lưu tài khoản người dùng 

  Quản lý tài khoản người dùng theo khoa 

  Quản lý loại quyền 

  Quản lý nhóm quyền 

  Thiết lập quyền theo khoảng thời gian khung giờ 

  Thiết lập quyền theo khoảng thởi gian ngày tháng 

  Sao chép quyền người dùng 

  Dán quyền người dùng 

  Khóa tài khoản 

  Tìm kiếm tài khoản người dùng 

  Tìm kiếm quyền người dùng 

  Thiết lập chi tiết quyền 

  Cập nhật quyền 

  Quản lý lưu vết người dùng 

  Tra cứu lưu vết theo bộ lọc thời gian 

  Tra cứu lưu vết theo bộ lọc từ khóa 

  In lưu vết 

  Thiết lập định nghĩa gõ tắt 

  Thêm mới định nghĩa gõ tắt 

  Sửa định nghĩa gõ tắt 

  Xóa định nghĩa gõ tắt 



  Lưu định nghĩa gõ tắt 

  Quản lý nghiệp vụ khác 

  Cài đặt thông báo  

  Cập nhật cấu trúc dữ liệu 

  Dừng làm việc các máy trạm 

  Cho phép làm việc các máy trạm 

  Xử lý bệnh nhân 

  Đổi ảnh nền phần mềm 

  Dịch thuật lỗi, cảnh báo phần mềm 

12 Phân hệ quản trị danh mục 

  Nhóm danh mục thanh toán: 

  Danh mục đối tượng bệnh nhân 

  Danh mục khoản thanh toán 

  Danh mục tuyến thanh toán 

  Danh mục hình thức thanh toán 

  Danh mục quyển thu chi 

  Danh mục lý do thu chi 

  Danh mục lý do thu chi khác 

  Danh mục lý do hủy thu chi 

  Danh mục thiết lập tỉ lệ tiền khám viện phí 

  Danh mục thiết lập nguồn chi trả khác 

  Danh mục nhóm chi tiết in bảng kê thanh toán 

  Danh mục thiết lập mặc định bảng kê 

  Danh mục thiết lập thời điểm in bảng kê 

  Danh mục nhóm tách phiếu thu 

  Danh mục mức hỗ trợ nghèo 

  Danh mục số Km hỗ trợ xăng xe người nghèo 

  Danh mục mức hỗ trợ phụ nữ nghèo sinh con 



  Danh mục mức trần tuyến đăng ký 

  Nhóm danh mục BHYT 

  Danh mục mức hưởng bảo hiểm 

  Danh mục trần kỹ thuật cao 

  Danh mục mức tiền Stent 

  Danh mục giá BHYT thuốc, vật tư 

  Danh mục tỷ lệ thanh toán thuốc vật tư 

  Danh mục nơi đăng ký khám chữa bệnh 

  Danh mục hình thức đến khám 

  Danh mục nơi chuyển đến 

  Danh mục lý do chuyển tuyến 

  Danh mục thẻ BHYT 

  Danh mục mã quyền lợi hưởng BHYT 

  Danh mục nơi cấp thẻ BHYT 

  Danh mục lý do bảo hiểm thanh toán 100% chi phí 

  Nhóm danh mục khoa phòng 

  Danh mục Khoa – Kho 

  Danh mục Phòng giường 

  Danh mục chuyên khoa 

  Danh mục thiết lập liên quan Khoa – Kho 

  Nhóm danh mục phẫu thuật 

  Danh mục loại phẫu thuật thủ thuật 

  Danh mục mức hưởng phụ cấp phẫu thuật 

  Danh mục hình thức phẫu thuật 

  Danh mục loại tai biến 

  Danh mục nguyên nhân tai biến 

  Danh mục phương pháp phẫu thuật 

  Danh mục phương pháp trừ đau 



  Danh mục thời điểm tử vong 

  Danh mục nhóm thực hiện phẫu thuật 

  Danh mục người thực hiện phẫu thuật 

  Danh mục trình tự phẫu thuật 

  Danh mục thủ thuật thường quy 

  Nhóm tai nạn thương tích, tử vong: 

    Danh mục Hình thức ra viện 

    Danh mục Điều trị ban đầu sau tn 

    Danh mục Kết quả điều trị 

    Danh mục Đối tượng tai nạn 

    Danh mục Phân loại tai nạn 

    Danh mục Địa điểm tai nạn 

    Danh mục Nguyên nhân tai nạn 

    Danh mục Bộ phận bị thương 

    Danh mục Tai nạn 

    Danh mục Nơi chuyển đến 

    Danh mục Lý do tử vong 

    Danh mục Thời điểm tử vong 

    Danh mục Lý do chuyển 

    Danh mục Hình thức chuyển 

    Danh mục Điều kiện chuyển 

    Danh mục Lý do miễn giảm 

    Danh mục phương tiện tai nạn 

  Nhóm danh mục Dược, vật tư: 

   Danh mục Hội đồng kiểm nhập 

   Danh mục Lý do thống kê 

   Danh mục Cấp độ giá theo khoảng giá 

   Danh mục Cấp độ giá theo hàng hoá 



   Danh mục điều chỉnh giá xuất 

   Khai báo giá thuốc, vật tư theo danh mục 

  Nhóm Danh mục hành chính 

  Danh mục chuyên môn 

  Danh mục dân tộc 

  Danh mục nghề nghiệp 

  Danh mục nhân viên 

  Danh mục địa chỉ 

  Danh mục nơi sinh sống 

  Danh mục giới tính 

  Danh mục quốc tịch. 

  Nhóm Danh mục khác  

  Danh mục loại dịch vụ 

  Danh mục chi tiết dịch vụ 

  Danh mục nơi thực hiện 

  Danh mục máy CLS 

  Danh mục ngày áp dụng định mức CLS 

  Danh mục định mức CLS 

  Danh mục chỉ số xét nghiệm 

  Danh mục thuốc, vật tư 

  Danh mục dị ứng thuốc 

  Danh mục bệnh ICD10 

  Danh mục thuốc tương tác 

  Danh mục gói thuốc, dịch vụ 

  Danh mục ca làm việc 

13 Phân hệ báo cáo thống kê 

  Báo cáo chi phí khám chữa bệnh 

  Báo cáo 16/BHYT Danh mục thuốc chế phẩm y học cổ truyền thanh 



toán BHYT 

  
Báo cáo 17/BHYT Danh mục vị thuốc y học cổ truyềnthuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ BHYT 

  
Báo cáo 18/BHYT Thống kê các dịch vụ kỹ thuật có sử dụng thuốc 

phóng xạ và hợp chất đánh dấu 

  
Báo cáo 19/BHYT Thống kê tổng hợp vật tư y tế được quỹ BHYT thanh 

toán riêng sử dụng cho bệnh nhân BHYT điều trị ngoại trú, nội trú 

  
Báo cáo 20/BHYT Thống kê tổng hợp thuốc sử dụng cho người bệnh 

BHYT điều trị ngoại trú, nội trú 

  
Báo cáo 21/BHYT Thống kê tổng hợp dịch vụ kỹ thuật sử dụng cho 

người bệnh BHYT điều trị ngoại trú, nội trú 

  
Báo cáo Mẫu số: C79a-HD danh sách người bệnh bảo hiểm y tế khám 

chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán 

  
Báo cáo Mẫu số: C80a-HD danh sách người bệnh bảo hiểm y tế khám 

chữa bệnh nội trú đề nghị thanh toán 

  Mẫu biểu C79B-HD VÀ C80B-HD 

  Mẫu số: 21/BHYT ban hành kèm theo công văn 285 BHXH 

  Báo cáo hành chính và CLS 

  Sổ khám bệnh (chung, chuyên khoa, ngoại trú) 

  Sổ vào viện, ra viện, chuyển viện 

  Sổ phẫu thuật 

  Sổ thủ thuật 

  Sổ xét nghiệm 

  Sổ xét nghiệm tế bào máu ngoại vi 

  Sổ chẩn đoán hình ảnh 

  Sổ nội soi 

  Sổ xét nghiệm vi sinh 

  Sổ lưu trữ hồ sơ bệnh án 

  Sổ lưu trữ hồ sơ bệnh án tử vong 

  Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày 



  Báo cáo tình hình bệnh tật tử vong theo ICD10 

  Báo cáo hoạt động khám bệnh 

  Báo cáo hoạt động điêu trị 

  Báo cáo hoạt động phẫu thuật, thủ thuật 

  Báo cáo hoạt động Cận Lâm Sàng 

  Báo cáo tai nạn thương tích 

  Báo cáo dược 

  Thẻ kho 

  Báo cáo công tác dược bệnh viện 

  Báo cáo sử dụng thuốc 

  Báo cáo sử dụng kháng sinh 

  Báo cáo sử dụng hóa chất 

  Báo cáo sử dụng vật tư y tế tiêu hao 

  Biên bản kiểm kê thuốc 

  Biên bản kiểm kê hóa chất 

  Biên bản kiểm kê vật tư y tế tiêu hao 

  Biên bản xác nhận thuốc/ hóa chất/ vật tư y tế tiêu mất/ hỏng/ vỡ 

  Biên bản thanh lý thuốc 

  Sổ kiểm nhập thuốc/ hóa chất/ vật tư tiêu hao 

14 Phân hệ quản lý hàng đợi, xếp hàng tự động 

  Cấp phát số thứ tự khám 

  Chức năng gọi bệnh nhân vào quầy đăng ký 

  Chức năng gọi lại bệnh nhân vào quầy đăng ký 

  Chức năng xem danh sách bệnh nhân đã gọi chưa đăng ký 

  Hiển thị số thứ tự được gọi lên màn hình led, LCD 

  Phát lời gọi số thứ tự bệnh nhân ra hệ thống âm thanh 

  
Chức năng gọi bệnh nhân vào khám bệnh: gọi bệnh nhân theo số và họ 

tên bệnh nhân 



  Chức năng gọi lại bệnh nhân vào khám bệnh 

  
Chức năng hiển thị danh sách bệnh nhân chờ khám bệnh lên màn hình 

LCD 

  Chức năng gọi bệnh nhân vào nhận kết quả CLS 

  Chức năng gọi lại bệnh nhân vào nhận kết quả CLS 

15 
Phân hệ tự đăng ký khám chữa bệnh và tra cứu thông tin bệnh 

nhân, đánh giá sự hài lòng của người bệnh - dùng cho Kios 

  Quản lý đánh giá sự hài lòng của người bệnh 

  Khai báo các câu hỏi khảo sát, đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân 

  Sửa các câu hỏi khảo sát, đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân 

  Xóa các câu hỏi khả sát, đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân 

  Xem danh sách các câu hỏi và mức độ hài lòng 

  Chọn mức độ hài lòng cho các câu hỏi 

  Xác nhận sau khi lựa chọn 

  Hủy xác nhận và lựa chọn lại mức độ hài lòng cho các câu hỏi 

  Xem báo cáo, thống kê đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân 

  Tra cứu thông tin khám bệnh và kết quả CLS 

  Tra cứu thông tin điều trị 

  Tra cứu khoa, phòng bệnh nhân nằm điều trị 

  Tìm người bệnh ( người nhà bệnh nhân) bằng số điện thoại hoặc họ tên 

  Tra cứu sơ đồ bệnh viện 

  Hiển thị lịch khám của bác sỹ 

  Tra cứu lịch sử thông tin chuyển tuyến của bệnh nhân đăng ký qua kios 

16 Phân hệ quản lý suất ăn – dinh dưỡng 

  Quản lý kê dinh dưỡng cho bệnh nhân 

  Nhập thông tin món ăn, hàm lượng, đơn giá món ăn 

  Sửa thông tin món ăn 

  Lưu thông tin món ăn 

  Xóa thông tin món ăn 



  Thêm mới chế độ ăn 

  Sửa chế độ ăn 

  Xóa chế độ ăn 

  Suất ăn cho bệnh nhân 

  Chọn, bỏ chọn suất ăn cho bệnh nhân 

  Sửa suất ăn cho bệnh nhân 

  Xóa suất ăn cho bệnh nhân 

  Quản lý duyệt suất ăn cho bệnh nhân 

  Duyệt suất ăn cho bệnh nhân 

  Hủy duyệt suất ăn cho bệnh nhân 

  In phiếu suất ăn cho bệnh nhân 

  Chuyển thông tin suất ăn của bệnh nhân sang thanh toán 

17 Phân hệ quản lý nhà thuốc bệnh viện 

  Xuất bán lẻ 

  Tạo phiếu xuất bán lẻ (Thêm, sửa , xóa) 

  In hóa đơn bán thuốc 

  Lọc phiếu, lọc lấy số phiếu theo ngày, theo nhân viện bán 

  Duyệt đơn, Kết nối HIS và lấy từ đơn kê ngoại viện trên HIS 

  Xuất gói 

  Trả lại thuốc 

  Thống kê bảng kê xuất 

  Thống kê  Danh sách khách hàng 

  Bảng kê nhóm theo khách hàng 

  Bảng kê nhóm theo bệnh nhân 

  Phiếu nhập kho 

  Tạo phiếu nhập kho (thêm, sửa, xóa) 

  In phiếu nhập kho  

  Lấy dữ liệu phiếu nhập từ excel 



  Lọc phiếu 

  In barcoder thuốc 

  Tìm kiếm thuốc trong phiếu nhập 

  Duyệt nhập kho 

  Phiếu Xuất kho 

  Tạo phiếu xuất kho (thêm, sửa, xóa) 

  In phiếu xuất kho  

  Lọc phiếu 

  In barcoder thuốc 

  Tìm kiếm thuốc trong phiếu xuất 

  Khóa phiếu xuất 

  Lập phiếu Xuất luân chuyển kho 

  Các tiện ích khác 

  Tra cứu tồn các kho 

  Lập phiếu Dự trù mua hàng 

  Quản lý công nợ khách hàng 

  Phân hệ báo cáo thống kê 

  Bảng kê nhập 

  Bảng kê xuất 

  Báo cáo XNT 

  Thẻ kho 

  Doanh số theo bác sỹ 

  Thống kê thuốc theo Bác sỹ 

  Báo cáo thu tiền 

  Báo cáo lợi nhuận tổng vào báo cáo lợi nhuận theo phân nhóm hàng hóa 

  Tích hợp xuất hóa đơn điện tử 

  Chức năng xuất hóa đơn từ phần mềm quản lý nhà thuốc 

  Chức năng hủy hóa đơn  



  Chức năng in hóa đơn  

  Chức năng lọc danh sách bệnh nhân đã xuất hóa đơn, chưa xuất hóa đơn 

  Hiển thị tổng hợp chi phí của bệnh nhân trên cửa sổ lập, xuất hóa đơn 

  
Tổng hợp danh sách đã xuất hóa đơn trong ngày, tháng, năm. Sắp xếp 

theo thứ tự hóa đơn đã xuất 

  Liên thông dữ liệu đơn thuốc quốc gia 

  
Thiết lập cho phép liên thông dữ liệu đơn thuốc của bệnh nhân lên hệ 

thống quản lý đơn thuốc quốc gia 

18 Quản lý kết nối máy xét nghiệm (kết nối 2 chiều, quản lý mã vạch) 

  Quản lý mẫu bệnh phẩm  

  Hàng đợi check-in lấy mẫu  

  Màn hình hiển thị chờ lấy mẫu  

  Gọi lấy mẫu tự động  

  Danh sách bệnh nhân chờ lấy mẫu  

  Lấy mẫu chi tiết  

  Bàn giao mẫu bệnh phẩm  

  Từ chối mẫu bệnh phẩm  

  Tạo mã barcode xét nghiệm  

  In barcode để dán lên ống bệnh phẩm  

  Kết nối 2 chiều máy xét nghiệm  

  Quản lý định mức xét nghiệm  

  Báo cáo thống kê xét nghiệm 
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